
HK1/200907 10a01 10a02 10a03 10a04 10a05
T2 S1 Chào Cờ-Phi Chào Cờ-Vân Chào Cờ-Thương Chào Cờ-Mai Chào Cờ-Ngọc
T2 S2 SHCN-Phi SHCN-Vân SHCN-Thương SHCN-Mai SHCN-Ngọc
T2 S3 Ngữ Văn-Luôn Hóa-Cường Ngữ Văn-Trinh Va Tin Học-Hải Lịch Sử-Hà Su
T2 S4 Địa Lý-Ngân Vật Lý-Yến Anh Văn-Trang Anh Văn-Nhi Địa Lý-Phương
T2 S5 Tin Học-Ly Tin Học-Hải Toán-Thương Toán-Mai Ngữ Văn-Ngọc
T2 C1 Toán-Mai Hóa +-Cường Ngữ Văn +-Trinh Va Anh Văn +-Nhi Hóa +-Phước
T2 C2 Anh Văn-Giang Av Ngữ Văn +-Mính Ngữ Văn +-Trinh Va Hóa +-Cường Toán +-Thương
T2 C3 Hóa +-Phước Ngữ Văn +-Mính Tin Học-Ly Toán +-Mai Toán +-Thương
T2 C4 Tin Học-Ly Anh Văn-Vân Toán +-Thương Toán +-Mai GDCD-Liên
T2 C5      
T3 S1 QP.AN-Anh Ngữ Văn-Mính Hóa-Phước Vật Lý-Nguyên Ngữ Văn-Ngọc
T3 S2 Vật Lý-Phi Anh Văn-Vân Vật Lý-Nguyên Ngữ Văn-Hằng Va Ngữ Văn-Ngọc
T3 S3 Anh Văn-Giang Av Anh Văn-Vân QP.AN-Anh Anh Văn-Nhi Tin Học-Hải
T3 S4 Hóa-Phước QP.AN-Anh Tin Học-Ly Hóa-Cường Vật Lý-Phi
T3 S5      
T3 C1 Ngữ Văn +-Luôn Hóa +-Cường Toán-Thương GDCD-Thủy Ngữ Văn-Ngọc
T3 C2 Ngữ Văn +-Luôn Vật Lý-Yến C.Nghệ-Nhung Si Ngữ Văn +-Hằng Va Toán-Thương
T3 C3 Vật Lý-Phi Anh Văn +-Vân Anh Văn +-Trang Ngữ Văn +-Hằng Va Anh Văn +-Nhung Av
T3 C4 Vật Lý +-Phi Toán-Thương Anh Văn +-Trang Hóa +-Cường Anh Văn +-Nhung Av
T3 C5      
T4 S1 Toán-Mai Toán-Thương Anh Văn-Trang QP.AN-Anh Thể Dục-Nga
T4 S2 Toán-Mai Địa Lý-Phương Anh Văn-Trang Sinh-Tuấn Thể Dục-Nga
T4 S3 Sinh-Giang Si Anh Văn-Vân Sinh-Nhung Si Lịch Sử-Oanh Su Toán-Thương
T4 S4 Anh Văn-Giang Av Lịch Sử-Oanh Su Toán-Thương Địa Lý-Biên Sinh-Giang Si
T4 S5 Anh Văn-Giang Av Sinh-Giang Si Toán-Thương Toán-Mai Anh Văn-Nhung Av
T4 C1 HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL-
T4 C2 HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL-
T4 C3 HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL-
T4 C4 HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL-
T4 C5      
T5 S1 Lịch Sử-Nhung Su Thể Dục-Nga Hóa-Phước Anh Văn-Nhi Toán-Thương
T5 S2 Địa Lý-Ngân Thể Dục-Nga Vật Lý-Nguyên Ngữ Văn-Hằng Va Toán-Thương
T5 S3 Hóa-Phước Toán-Thương Thể Dục-Nga Ngữ Văn-Hằng Va Anh Văn-Nhung Av
T5 S4 Thể Dục-Thơi Toán-Thương Thể Dục-Nga Hóa-Cường Anh Văn-Nhung Av
T5 S5 Thể Dục-Thơi Vật Lý-Yến Địa Lý-Ngân Vật Lý-Nguyên Hóa-Phước
T5 C1 Hóa +-Phước Ngữ Văn-Mính Toán +-Thương Ngữ Văn-Hằng Va Tin Học-Hải
T5 C2 GDCD-Thủy Tin Học-Hải Ngữ Văn-Trinh Va Vật Lý +-Nguyên Anh Văn-Nhung Av
T5 C3 Anh Văn +-Giang Av Toán +-Thương Anh Văn-Trang Tin Học-Hải Vật Lý-Phi
T5 C4 Anh Văn +-Giang Av Toán +-Thương Hóa +-Phước Anh Văn +-Nhi Vật Lý +-Phi
T5 C5      
T6 S1 Ngữ Văn-Luôn Ngữ Văn-Mính Ngữ Văn-Trinh Va Toán-Mai QP.AN-Anh
T6 S2 Ngữ Văn-Luôn Ngữ Văn-Mính Ngữ Văn-Trinh Va Địa Lý-Biên Vật Lý-Phi
T6 S3 Vật Lý-Phi Hóa-Cường Lịch Sử-Hà Su Thể Dục-Nga Địa Lý-Phương
T6 S4 Toán-Mai Địa Lý-Phương Địa Lý-Ngân Thể Dục-Nga Hóa-Phước
T6 S5      
T6 C1 Ngữ Văn-Luôn C.Nghệ-Tuấn Hóa +-Phước Toán-Mai Ngữ Văn +-Ngọc
T6 C2 Toán +-Mai GDCD-Liên GDCD-Thủy Vật Lý-Nguyên Ngữ Văn +-Ngọc
T6 C3 Toán +-Mai Anh Văn +-Vân Vật Lý-Nguyên C.Nghệ-Tuấn C.Nghệ-Giang Si
T6 C4 C.Nghệ-Giang Si Vật Lý +-Yến Vật Lý +-Nguyên Anh Văn-Nhi Hóa +-Phước
T6 C5      
T7 S1 HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL-
T7 S2 HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL-
T7 S3 HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL-
T7 S4 HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL-
T7 S5 HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL-
T7 C1      
T7 C2      
T7 C3      
T7 C4      
T7 C5      
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T2 S1
T2 S2
T2 S3
T2 S4
T2 S5
T2 C1
T2 C2
T2 C3
T2 C4
T2 C5
T3 S1
T3 S2
T3 S3
T3 S4
T3 S5
T3 C1
T3 C2
T3 C3
T3 C4
T3 C5
T4 S1
T4 S2
T4 S3
T4 S4
T4 S5
T4 C1
T4 C2
T4 C3
T4 C4
T4 C5
T5 S1
T5 S2
T5 S3
T5 S4
T5 S5
T5 C1
T5 C2
T5 C3
T5 C4
T5 C5
T6 S1
T6 S2
T6 S3
T6 S4
T6 S5
T6 C1
T6 C2
T6 C3
T6 C4
T6 C5
T7 S1
T7 S2
T7 S3
T7 S4
T7 S5
T7 C1
T7 C2
T7 C3
T7 C4
T7 C5
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10a06 10a07 10a08 10a09 10a10
Chào Cờ-Thy Chào Cờ-Giang Av Chào Cờ-Huyền Chào Cờ-Nhi Chào Cờ-Nguyên
SHCN-Thy SHCN-Giang Av SHCN-Huyền SHCN-Nhi SHCN-Nguyên
Hóa-Đăng Ngữ Văn-Hằng Va Toán-Thương Anh Văn-Nhi Ngữ Văn-Ngọc
Lịch Sử-Oanh Su Ngữ Văn-Hằng Va Toán-Thương Toán-Hưng Địa Lý-Biên
Vật Lý-Nguyên Anh Văn-Giang Av Địa Lý-Phương Vật Lý-Thuyền Hóa-Đăng
Vật Lý-Nguyên Anh Văn-Giang Av Toán +-Thương Tin Học-Hải Ngữ Văn +-Ngọc
Anh Văn-Hằng Av Hóa +-Phước Anh Văn +-Huyền Ngữ Văn-Thy Ngữ Văn +-Ngọc
Toán-Châu Toán +-Thắng Anh Văn +-Huyền Vật Lý +-Thuyền Hóa +-Đăng
Tin Học-Bình It Toán +-Thắng Ngữ Văn-Dung Hóa +-Cường Vật Lý-Nguyên
     
Ngữ Văn-Thy Vật Lý-Thuyền Ngữ Văn-Dung Hóa-Cường Sinh-Giang Si
Ngữ Văn-Thy Anh Văn-Giang Av Ngữ Văn-Dung Tin Học-Hải QP.AN-Anh
Sinh-Tuấn Ngữ Văn-Hằng Va Hóa-Đăng Vật Lý-Thuyền Vật Lý-Nguyên
Anh Văn-Hằng Av Tin Học-Hải Sinh-Tuấn Sinh-Giang Si Anh Văn-Nhung Av
     
Ngữ Văn-Thy Ngữ Văn-Hằng Va Vật Lý-Yến Toán-Hưng Hóa +-Đăng
GDCD-Thủy GDCD-Lên Anh Văn-Huyền Ngữ Văn +-Thy Toán-Thắng
Anh Văn +-Hằng Av C.Nghệ-Nhung Si Toán-Thương Ngữ Văn +-Thy Ngữ Văn-Ngọc
Hóa +-Đăng Toán-Thắng GDCD-Lên GDCD-Thủy C.Nghệ-Phăng
     
Anh Văn-Hằng Av Anh Văn-Giang Av Tin Học-Bình It Thể Dục-Thanh Td Địa Lý-Biên
Địa Lý-Biên QP.AN-Anh Toán-Thương Thể Dục-Thanh Td Anh Văn-Nhung Av
Toán-Châu Địa Lý-Ngân Anh Văn-Huyền Lịch Sử-Hà Su Toán-Thắng
Thể Dục-Nga Sinh-Nhung Si Anh Văn-Huyền QP.AN-Anh Thể Dục-Thanh Td
Thể Dục-Nga Toán-Thắng Địa Lý-Phương Địa Lý-Ngân Thể Dục-Thanh Td
HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL-
HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL-
HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL-
HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL-
     
Vật Lý-Nguyên Địa Lý-Ngân Vật Lý-Yến Ngữ Văn-Thy Tin Học-Bình It
Hóa-Đăng Hóa-Phước Anh Văn-Huyền Ngữ Văn-Thy Anh Văn-Nhung Av
Anh Văn-Hằng Av Lịch Sử-Nhung Su Thể Dục-Thanh Td Hóa-Cường Vật Lý-Nguyên
Toán-Châu Toán-Thắng Thể Dục-Thanh Td Anh Văn-Nhi Hóa-Đăng
Toán-Châu Toán-Thắng Hóa-Đăng Anh Văn-Nhi Lịch Sử-Nhung Su
Ngữ Văn +-Thy Anh Văn +-Giang Av Tin Học-Bình It Vật Lý-Thuyền Toán +-Thắng
Ngữ Văn +-Thy Ngữ Văn +-Hằng Va Toán +-Thương Anh Văn +-Nhi Toán +-Thắng
Toán +-Châu Ngữ Văn +-Hằng Va Ngữ Văn +-Dung Anh Văn +-Nhi Anh Văn-Nhung Av
Hóa +-Đăng Vật Lý-Thuyền Ngữ Văn +-Dung Toán +-Hưng Vật Lý +-Nguyên
     
Ngữ Văn-Thy Thể Dục-Thanh Td Ngữ Văn-Dung Địa Lý-Ngân Ngữ Văn-Ngọc
Tin Học-Bình It Thể Dục-Thanh Td QP.AN-Anh Ngữ Văn-Thy Ngữ Văn-Ngọc
QP.AN-Anh Hóa-Phước Vật Lý-Yến Toán-Hưng Toán-Thắng
Địa Lý-Biên Vật Lý-Thuyền Lịch Sử-Oanh Su Toán-Hưng Toán-Thắng
     
Vật Lý +-Nguyên Tin Học-Hải Hóa +-Đăng C.Nghệ-Giang Si GDCD-Liên
C.Nghệ-Tuấn Hóa +-Phước Hóa +-Đăng Hóa +-Cường Tin Học-Bình It
Anh Văn +-Hằng Av Vật Lý +-Thuyền Vật Lý +-Yến Anh Văn-Nhi Anh Văn +-Nhung Av
Toán +-Châu Anh Văn +-Giang Av C.Nghệ-Tuấn Toán +-Hưng Anh Văn +-Nhung Av
     
HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL-
HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL-
HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL-
HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL-
HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL-
     
     
     
     
     

- Trang 2 / 14 - NGÀY IN : 09/09/2020



HK1/200907

T2 S1
T2 S2
T2 S3
T2 S4
T2 S5
T2 C1
T2 C2
T2 C3
T2 C4
T2 C5
T3 S1
T3 S2
T3 S3
T3 S4
T3 S5
T3 C1
T3 C2
T3 C3
T3 C4
T3 C5
T4 S1
T4 S2
T4 S3
T4 S4
T4 S5
T4 C1
T4 C2
T4 C3
T4 C4
T4 C5
T5 S1
T5 S2
T5 S3
T5 S4
T5 S5
T5 C1
T5 C2
T5 C3
T5 C4
T5 C5
T6 S1
T6 S2
T6 S3
T6 S4
T6 S5
T6 C1
T6 C2
T6 C3
T6 C4
T6 C5
T7 S1
T7 S2
T7 S3
T7 S4
T7 S5
T7 C1
T7 C2
T7 C3
T7 C4
T7 C5
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10a11 10a12 10a13 11a01 11a02
Chào Cờ-Phước Chào Cờ-Thủy Chào Cờ-Ly Chào Cờ-Châu Chào Cờ-Mính
SHCN-Phước SHCN-Thủy SHCN-Ly SHCN-Châu SHCN-Mính
Địa Lý-Ngân Tin Học-Bình It Vật Lý-Thuyền Toán-Châu Ngữ Văn-Mính
Ngữ Văn-Trinh Va Hóa-Đăng Lịch Sử-Hà Su Vật Lý-Nguyên Tin Học-Bình It
Hóa-Phước Toán-Châu Địa Lý-Ngân Ngữ Văn-Mính Anh Văn-Trinh Av
Anh Văn-Hằng Av Anh Văn-Oanh Av GDCD-Liên Ngữ Văn +-Mính QP.AN-Tâm Qp
Tin Học-Ly Toán-Châu Anh Văn-Oanh Av QP.AN-Tâm Qp Hóa +-Đăng
Ngữ Văn +-Trinh Va Ngữ Văn +-Ngọc Ngữ Văn +-Thy Vật Lý-Nguyên Toán +-Huệ
Ngữ Văn +-Trinh Va Ngữ Văn +-Ngọc Ngữ Văn +-Thy Toán-Châu Ngữ Văn +-Mính
     
Ngữ Văn-Trinh Va Hóa-Đăng Anh Văn-Oanh Av Hóa-Phong Ho Sinh-Tuấn
Ngữ Văn-Trinh Va Anh Văn-Oanh Av Hóa-Cường Ngữ Văn-Mính Hóa-Đăng
Anh Văn-Hằng Av Ngữ Văn-Ngọc Thể Dục-Nga Ngữ Văn-Mính Vật Lý-Bình Ly
Vật Lý-Thuyền Vật Lý-Yến Thể Dục-Nga Anh Văn-Nhi Ngữ Văn-Mính
   Anh Văn-Nhi Ngữ Văn-Mính
Vật Lý-Thuyền C.Nghệ-Phăng Toán-Thắng Thể Dục-Nga Sinh-Tuấn
Anh Văn +-Hằng Av Ngữ Văn-Ngọc C.Nghệ-Phăng Thể Dục-Nga Toán +-Huệ
Toán-Thảo Hóa +-Đăng Vật Lý-Thuyền Sinh-Phăng Thể Dục-Nga
C.Nghệ-Nhung Si Vật Lý-Yến Ngữ Văn-Thy GDCD-Quyên Thể Dục-Nga
     
Sinh-Nhung Si Lịch Sử-Nhung Su Địa Lý-Ngân Sinh-Phăng Lịch Sử-Hà Su
Toán-Thảo Địa Lý-Ngân Sinh-Nhung Si Nghề PT-Bình It Anh Văn-Trinh Av
Tin Học-Ly Anh Văn-Oanh Av QP.AN-Nam Nghề PT-Bình It Địa Lý-Biên
Anh Văn-Hằng Av Toán-Châu Toán-Thắng Địa Lý-Phương Toán-Huệ
Lịch Sử-Hà Su Toán-Châu Anh Văn-Oanh Av Lịch Sử-Minh Toán-Huệ
HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- Anh Văn +-Nhi Vật Lý-Bình Ly
HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- Anh Văn +-Nhi Vật Lý +-Bình Ly
HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL-
HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL-
     
Anh Văn-Hằng Av QP.AN-Nam Anh Văn-Oanh Av C.Nghệ-Quang Hóa-Đăng
QP.AN-Nam Sinh-Giang Si Toán-Thắng Toán-Châu C.Nghệ-Quang
Địa Lý-Ngân Vật Lý-Yến Toán-Thắng Anh Văn-Nhi Nghề PT-Bình It
Toán-Thảo Địa Lý-Ngân Ngữ Văn-Thy Vật Lý-Nguyên Nghề PT-Bình It
Toán-Thảo Anh Văn-Oanh Av Ngữ Văn-Thy Tin Học-Bình It Anh Văn-Trinh Av
Ngữ Văn-Trinh Va GDCD-Thủy Anh Văn +-Oanh Av Vật Lý +-Nguyên Toán-Huệ
Hóa +-Phước Hóa +-Đăng Tin Học-Ly Ngữ Văn +-Mính Nghề PT-Bình It
Toán +-Thảo Anh Văn +-Oanh Av Toán +-Thắng Nghề PT-Bình It Anh Văn-Trinh Av
Toán +-Thảo Anh Văn +-Oanh Av Toán +-Thắng Toán +-Châu Ngữ Văn +-Mính
     
Hóa-Phước Thể Dục-Nga Tin Học-Ly Tin Học-Bình It Toán-Huệ
Vật Lý-Thuyền Thể Dục-Nga Hóa-Cường Toán-Châu Toán-Huệ
Thể Dục-Thanh Td Ngữ Văn-Ngọc Vật Lý-Thuyền Toán-Châu Tin Học-Bình It
Thể Dục-Thanh Td Ngữ Văn-Ngọc Ngữ Văn-Thy Hóa-Phong Ho Ngữ Văn-Mính
   Ngữ Văn-Mính Vật Lý-Bình Ly
GDCD-Thủy Vật Lý +-Yến Vật Lý +-Thuyền Toán +-Châu Anh Văn +-Trinh Av
Vật Lý +-Thuyền Toán +-Châu Anh Văn +-Oanh Av Anh Văn-Nhi Anh Văn +-Trinh Av
Hóa +-Phước Toán +-Châu Hóa +-Cường Hóa +-Phong Ho GDCD-Quyên
Anh Văn +-Hằng Av Tin Học-Bình It Hóa +-Cường Hóa +-Phong Ho Hóa +-Đăng
     
HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL-
HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL-
HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL-
HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL-
HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL-
     
     
     
     
     

- Trang 3 / 14 - NGÀY IN : 09/09/2020



HK1/200907

T2 S1
T2 S2
T2 S3
T2 S4
T2 S5
T2 C1
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T3 C1
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T3 C3
T3 C4
T3 C5
T4 S1
T4 S2
T4 S3
T4 S4
T4 S5
T4 C1
T4 C2
T4 C3
T4 C4
T4 C5
T5 S1
T5 S2
T5 S3
T5 S4
T5 S5
T5 C1
T5 C2
T5 C3
T5 C4
T5 C5
T6 S1
T6 S2
T6 S3
T6 S4
T6 S5
T6 C1
T6 C2
T6 C3
T6 C4
T6 C5
T7 S1
T7 S2
T7 S3
T7 S4
T7 S5
T7 C1
T7 C2
T7 C3
T7 C4
T7 C5
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11a03 11a04 11a05 11a06 11a07
Chào Cờ-Trinh Va Chào Cờ-Trang Chào Cờ-Dũng Chào Cờ-Phong Ho Chào Cờ-Minh
SHCN-Trinh Va SHCN-Trang SHCN-Dũng SHCN-Phong Ho SHCN-Minh
Lịch Sử-Minh Anh Văn-Trang Toán-Mai Hóa-Phong Ho Vật Lý-Nguyên
Vật Lý-Thuyền Tin Học-Hải Vật Lý-Dũng Ngữ Văn-Thy Hóa-Hạnh
Tin Học-Bình It Ngữ Văn-Hằng Va Anh Văn-Thu Anh Văn-Nhi Lịch Sử-Minh
Nghề PT-Bình It Toán-Bình To Anh Văn +-Thu Toán-Châu Nghề PT-Ly
Vật Lý +-Thuyền Ngữ Văn +-Hằng Va Anh Văn +-Thu Nghề PT-Hải Vật Lý-Nguyên
GDCD-Quyên QP.AN-Tâm Qp Nghề PT-Hải Anh Văn +-Nhi Toán-Bình To
QP.AN-Tâm Qp Vật Lý +-Thuyền Hóa +-Đăng Anh Văn +-Nhi Anh Văn-Oanh Av
     
Anh Văn-Nhung Av Tin Học-Hải Ngữ Văn-Thanh Va Anh Văn-Nhi Ngữ Văn-Tiên
Vật Lý-Thuyền Sinh-Phăng Ngữ Văn-Thanh Va Vật Lý-Dũng Hóa-Hạnh
Ngữ Văn-Trinh Va Hóa-Hạnh Vật Lý-Dũng Ngữ Văn-Thy Tin Học-Ly
Ngữ Văn-Trinh Va Ngữ Văn-Hằng Va Anh Văn-Thu Ngữ Văn-Thy Anh Văn-Oanh Av
Hóa-Hạnh Vật Lý-Thuyền Hóa-Đăng Tin Học-Hải Vật Lý-Nguyên
Anh Văn +-Nhung Av Nghề PT-Hải Thể Dục-Thanh Td GDCD-Lên Hóa +-Hạnh
Anh Văn +-Nhung Av Anh Văn-Trang Thể Dục-Thanh Td Vật Lý-Dũng QP.AN-Anh
Toán-Hà To GDCD-Lên Sinh-Tuấn Thể Dục-Thanh Td GDCD-Quyên
Vật Lý-Thuyền Hóa +-Hạnh Vật Lý-Dũng Thể Dục-Thanh Td Sinh-Tuấn
     
Anh Văn-Nhung Av Toán-Bình To Nghề PT-Hải Toán-Châu Sinh-Tuấn
Sinh-Phăng Lịch Sử-Hà Su Nghề PT-Hải Toán-Châu Anh Văn-Oanh Av
Toán-Hà To Anh Văn-Trang Toán-Mai Sinh-Phăng Toán-Bình To
Nghề PT-Bình It Anh Văn-Trang Anh Văn-Thu Nghề PT-Hải Nghề PT-Ly
Nghề PT-Bình It Địa Lý-Biên Sinh-Tuấn Nghề PT-Hải Nghề PT-Ly
Toán +-Hà To Toán +-Bình To Toán +-Mai Hóa +-Phong Ho Ngữ Văn +-Tiên
Toán +-Hà To Toán +-Bình To Toán +-Mai Hóa +-Phong Ho Ngữ Văn +-Tiên
HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL-
HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL-
     
Toán-Hà To Toán-Bình To Tin Học-Hải Toán-Châu Ngữ Văn-Tiên
Toán-Hà To Toán-Bình To Tin Học-Hải Anh Văn-Nhi Ngữ Văn-Tiên
C.Nghệ-Quang Nghề PT-Hải Hóa-Đăng Vật Lý-Dũng Anh Văn-Oanh Av
Địa Lý-Phương Nghề PT-Hải Lịch Sử-Minh C.Nghệ-Quang Toán-Bình To
Anh Văn-Nhung Av C.Nghệ-Quang Ngữ Văn-Thanh Va Tin Học-Hải Toán-Bình To
Anh Văn-Nhung Av Anh Văn +-Trang Hóa +-Đăng Toán +-Châu Toán +-Bình To
Sinh-Phăng Anh Văn +-Trang Anh Văn-Thu Toán +-Châu Toán +-Bình To
Ngữ Văn +-Trinh Va Vật Lý-Thuyền Ngữ Văn +-Thanh Va Ngữ Văn +-Thy Vật Lý +-Nguyên
Ngữ Văn +-Trinh Va Ngữ Văn +-Hằng Va Ngữ Văn +-Thanh Va Ngữ Văn +-Thy Hóa +-Hạnh
     
Hóa-Hạnh Vật Lý-Thuyền Địa Lý-Phương Địa Lý-Biên C.Nghệ-Quang
Toán-Hà To Hóa-Hạnh Toán-Mai Lịch Sử-Hà Su Tin Học-Ly
Ngữ Văn-Trinh Va Toán-Bình To Toán-Mai Ngữ Văn-Thy Ngữ Văn-Tiên
Ngữ Văn-Trinh Va Ngữ Văn-Hằng Va Ngữ Văn-Thanh Va Toán-Châu Toán-Bình To
Tin Học-Bình It Ngữ Văn-Hằng Va C.Nghệ-Quang Hóa-Phong Ho Địa Lý-Phương
Thể Dục-Nga Hóa +-Hạnh QP.AN-Anh Anh Văn-Nhi Thể Dục-Thanh Td
Thể Dục-Nga Sinh-Phăng GDCD-Quyên QP.AN-Anh Thể Dục-Thanh Td
Hóa +-Hạnh Thể Dục-Nga Vật Lý +-Dũng Sinh-Phăng Anh Văn +-Oanh Av
Hóa +-Hạnh Thể Dục-Nga Toán-Mai Vật Lý +-Dũng Anh Văn +-Oanh Av
     
HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL-
HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL-
HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL-
HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL-
HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL-
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T5 S1
T5 S2
T5 S3
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T5 S5
T5 C1
T5 C2
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T6 S1
T6 S2
T6 S3
T6 S4
T6 S5
T6 C1
T6 C2
T6 C3
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T7 S2
T7 S3
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T7 C1
T7 C2
T7 C3
T7 C4
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SÁ
N

G
CH

IỀ
U

CH
IỀ

U
SÁ

N
G

TH
Ứ

 S
ÁU

TH
Ứ

 N
ĂM

SÁ
N

G
SÁ

N
G

TH
Ứ

 H
AI

TH
Ứ

 B
A

TH
Ứ

 T
Ư

CH
IỀ

U
SÁ

N
G

TH
Ứ

 B
ẢY

CH
IỀ

U
CH

IỀ
U

SÁ
N

G
CH

IỀ
U

11a08 11a09 12a01 12a02 12a03
Chào Cờ-Hà Su Chào Cờ-Quyên Chào Cờ-Biên Chào Cờ-Ngân Chào Cờ-Luôn
SHCN-Hà Su SHCN-Quyên SHCN-Biên SHCN-Ngân SHCN-Luôn
Toán-Lan Vật Lý-Dũng Địa Lý-Biên Hóa-Hạnh Vật Lý-Phi
Toán-Lan Tin Học-Ly Hóa-Cường Anh Văn-Vân Hóa-Phong Ho
Vật Lý-Bình Ly Hóa-Hạnh Vật Lý-Dũng Toán-Huệ Anh Văn-Huyền
Toán-Lan GDCD-Quyên Ngữ Văn +-Dung Ngữ Văn +-Tiên Anh Văn-Huyền
GDCD-Quyên Toán-Bình To Ngữ Văn +-Dung Ngữ Văn +-Tiên Ngữ Văn +-Luôn
Vật Lý-Bình Ly Ngữ Văn +-Hằng Va GDCD +-Liên Anh Văn-Vân Ngữ Văn +-Luôn
Vật Lý +-Bình Ly Ngữ Văn +-Hằng Va Anh Văn-Hằng Av GDCD +-Quyên Toán-Lan
     
Sinh-Phăng Nghề PT-Ly QP.AN-Tâm Qp Vật Lý-Bình Ly Ngữ Văn-Luôn
Anh Văn-Nhung Av Nghề PT-Ly QP.AN-Tâm Qp Ngữ Văn-Tiên Ngữ Văn-Luôn
Ngữ Văn-Tiên Anh Văn-Oanh Av Hóa-Cường QP.AN-Tâm Qp Vật Lý-Phi
Ngữ Văn-Tiên Vật Lý-Dũng Sinh-Nhung Si QP.AN-Tâm Qp Sinh-Phăng
Tin Học-Ly Ngữ Văn-Hằng Va Anh Văn-Hằng Av Anh Văn-Vân Hóa-Phong Ho
QP.AN-Anh Vật Lý-Dũng Anh Văn +-Hằng Av Anh Văn +-Vân Lịch Sử-Minh
Hóa +-Hạnh Sinh-Tuấn Toán-Hà To Tin Học-Hải Lịch Sử +-Minh
Toán +-Lan Nghề PT-Ly Địa Lý-Biên Toán +-Huệ Tin Học-Hải
Nghề PT-Ly QP.AN-Anh Địa Lý +-Biên Toán +-Huệ Toán +-Lan
     
Nghề PT-Ly Anh Văn-Oanh Av Thể Dục-Văn Toán-Huệ Toán-Lan
Nghề PT-Ly Lịch Sử-Minh Thể Dục-Văn Anh Văn-Vân Toán-Lan
Địa Lý-Phương Sinh-Tuấn Anh Văn-Hằng Av C.Nghệ-Mẫn Lịch Sử-Minh
Anh Văn-Nhung Av Toán-Bình To C.Nghệ-Mẫn Địa Lý-Ngân GDCD-Thủy
Toán-Lan Toán-Bình To Toán-Hà To GDCD-Quyên Anh Văn-Huyền
Thể Dục-Thanh Td Anh Văn +-Oanh Av HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL-
Thể Dục-Thanh Td Anh Văn +-Oanh Av HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL-
HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL-
HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL-
     
Anh Văn-Nhung Av Địa Lý-Phương Ngữ Văn-Dung Sinh-Giang Si Toán-Lan
Hóa-Hạnh Anh Văn-Oanh Av Ngữ Văn-Dung Lịch Sử-Nhung Su Toán-Lan
Toán-Lan Hóa-Hạnh Toán-Hà To Thể Dục-Văn QP.AN-Tâm Qp
Ngữ Văn-Tiên Ngữ Văn-Hằng Va Anh Văn-Hằng Av Thể Dục-Văn QP.AN-Tâm Qp
Ngữ Văn-Tiên Ngữ Văn-Hằng Va Vật Lý-Dũng Hóa-Hạnh Anh Văn-Huyền
Sinh-Phăng Hóa +-Hạnh Toán +-Hà To Sinh-Giang Si Anh Văn +-Huyền
Toán +-Lan Hóa +-Hạnh Toán +-Hà To Địa Lý-Ngân Anh Văn +-Huyền
Hóa +-Hạnh Toán +-Bình To Lịch Sử-Oanh Su Địa Lý +-Ngân GDCD +-Thủy
Anh Văn-Nhung Av Toán +-Bình To Lịch Sử +-Oanh Su Toán-Huệ Toán +-Lan
     
Vật Lý-Bình Ly Toán-Bình To GDCD-Liên Ngữ Văn-Tiên C.Nghệ-Mẫn
C.Nghệ-Quang Toán-Bình To Lịch Sử-Oanh Su Ngữ Văn-Tiên Địa Lý-Phương
Hóa-Hạnh Ngữ Văn-Hằng Va Toán-Hà To Vật Lý-Bình Ly Ngữ Văn-Luôn
Tin Học-Ly C.Nghệ-Quang Toán-Hà To Toán-Huệ Thể Dục-Văn
Lịch Sử-Hà Su Tin Học-Ly Ngữ Văn-Dung Toán-Huệ Thể Dục-Văn
Anh Văn +-Nhung Av Anh Văn-Oanh Av Sinh-Nhung Si Anh Văn +-Vân Sinh-Phăng
Anh Văn +-Nhung Av Vật Lý +-Dũng Anh Văn +-Hằng Av Ngữ Văn-Tiên Ngữ Văn-Luôn
Ngữ Văn +-Tiên Thể Dục-Thanh Td Ngữ Văn-Dung Lịch Sử-Nhung Su Địa Lý-Phương
Ngữ Văn +-Tiên Thể Dục-Thanh Td Tin Học-Hải Lịch Sử +-Nhung Su Địa Lý +-Phương
     
HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL-
HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL-
HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL-
HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL-
HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL-
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T4 S1
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T4 C1
T4 C2
T4 C3
T4 C4
T4 C5
T5 S1
T5 S2
T5 S3
T5 S4
T5 S5
T5 C1
T5 C2
T5 C3
T5 C4
T5 C5
T6 S1
T6 S2
T6 S3
T6 S4
T6 S5
T6 C1
T6 C2
T6 C3
T6 C4
T6 C5
T7 S1
T7 S2
T7 S3
T7 S4
T7 S5
T7 C1
T7 C2
T7 C3
T7 C4
T7 C5
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12a04 12a05 12a06 12a07 12a08
Chào Cờ-Thu Chào Cờ-Trinh Av Chào Cờ-Oanh Su Chào Cờ-Hưng Chào Cờ-Lan
SHCN-Thu SHCN-Trinh Av SHCN-Oanh Su SHCN-Hưng SHCN-Lan
GDCD-Thủy GDCD-Quyên Anh Văn-Giang Av Toán-Hưng Lịch Sử-Oanh Su
Hóa-Phước Anh Văn-Trinh Av Vật Lý-Bình Ly Vật Lý-Phi Anh Văn-Huyền
Toán-Hưng Toán-Thảo Ngữ Văn-Luôn Địa Lý-Biên Toán-Lan
Ngữ Văn-Thanh Va Lịch Sử-Minh Toán +-Thắng Sinh-Giang Si QP.AN-Nam
Tin Học-Bình It Lịch Sử +-Minh Toán +-Thắng Sinh +-Giang Si QP.AN-Nam
Anh Văn +-Thu Ngữ Văn-Dung Anh Văn-Giang Av QP.AN-Nam Toán-Lan
Anh Văn +-Thu Toán +-Thảo Ngữ Văn +-Luôn QP.AN-Nam Hóa +-Phước
     
Vật Lý-Yến QP.AN-Nam Anh Văn-Giang Av Vật Lý-Phi Vật Lý-Dũng
Anh Văn-Thu QP.AN-Nam Vật Lý-Bình Ly Hóa-Phong Ho Hóa-Phước
Hóa-Phước Sinh-Nhung Si Ngữ Văn-Luôn Sinh-Giang Si Ngữ Văn-Dung
Thể Dục-Nam Hóa-Hạnh Ngữ Văn-Luôn Ngữ Văn-Ngọc Ngữ Văn-Dung
Thể Dục-Nam Vật Lý-Phi Hóa-Cường Ngữ Văn-Ngọc Sinh-Nhung Si
Lịch Sử-Nhung Su Toán-Thảo Lịch Sử-Oanh Su Anh Văn +-Trinh Av Toán +-Lan
Lịch Sử +-Nhung Su Địa Lý-Ngân Lịch Sử +-Oanh Su Anh Văn +-Trinh Av Tin Học-Ly
Anh Văn-Thu Địa Lý +-Ngân Toán-Thắng Toán-Hưng Anh Văn +-Huyền
Toán-Hưng Anh Văn +-Trinh Av Ngữ Văn +-Luôn Ngữ Văn-Ngọc Anh Văn +-Huyền
     
Anh Văn-Thu Thể Dục-Nam Toán-Thắng Toán-Hưng Anh Văn-Huyền
Anh Văn-Thu Thể Dục-Nam Toán-Thắng Toán-Hưng GDCD-Quyên
Toán-Hưng Anh Văn-Trinh Av Anh Văn-Giang Av GDCD-Thủy Toán-Lan
Toán-Hưng Toán-Thảo Thể Dục-Nam Anh Văn-Trinh Av Toán-Lan
C.Nghệ-Mẫn Toán-Thảo Thể Dục-Nam Anh Văn-Trinh Av Lịch Sử-Oanh Su
HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL-
HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL-
HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL-
HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL-
     
QP.AN-Tâm Qp Hóa-Hạnh Hóa-Cường C.Nghệ-An Vật Lý-Dũng
QP.AN-Tâm Qp Anh Văn-Trinh Av Địa Lý-Phương Thể Dục-Thơi Vật Lý-Dũng
Ngữ Văn-Thanh Va Toán-Thảo Sinh-Giang Si Thể Dục-Thơi Anh Văn-Huyền
Ngữ Văn-Thanh Va Ngữ Văn-Dung QP.AN-Nam Anh Văn-Trinh Av C.Nghệ-An
Sinh-Giang Si Ngữ Văn-Dung QP.AN-Nam Lịch Sử-Minh Toán-Lan
Toán +-Hưng Anh Văn-Trinh Av Địa Lý-Phương Tin Học-Ly Ngữ Văn +-Dung
Sinh-Giang Si Toán +-Thảo Địa Lý +-Phương Vật Lý +-Phi Ngữ Văn +-Dung
Địa Lý-Biên Sinh-Nhung Si Sinh-Giang Si Toán +-Hưng Toán +-Lan
Địa Lý +-Biên Tin Học-Bình It Tin Học-Ly Anh Văn-Trinh Av Anh Văn-Huyền
     
Toán-Hưng Vật Lý-Phi Toán-Thắng Hóa-Phong Ho Thể Dục-Văn
Lịch Sử-Nhung Su C.Nghệ-Mẫn Toán-Thắng Toán-Hưng Thể Dục-Văn
Ngữ Văn-Thanh Va Ngữ Văn-Dung C.Nghệ-Mẫn Lịch Sử-Minh Địa Lý-Ngân
Vật Lý-Yến Lịch Sử-Minh GDCD-Liên Vật Lý-Phi Ngữ Văn-Dung
Địa Lý-Biên Địa Lý-Ngân Lịch Sử-Oanh Su Ngữ Văn-Ngọc Hóa-Phước
Ngữ Văn +-Thanh Va Ngữ Văn +-Dung Anh Văn +-Giang Av Hóa +-Phong Ho Vật Lý +-Dũng
Ngữ Văn +-Thanh Va Ngữ Văn +-Dung Anh Văn +-Giang Av Toán +-Hưng Sinh-Nhung Si
Toán +-Hưng Anh Văn +-Trinh Av GDCD +-Liên Ngữ Văn +-Ngọc Sinh +-Nhung Si
GDCD +-Thủy GDCD +-Quyên Ngữ Văn-Luôn Ngữ Văn +-Ngọc Ngữ Văn-Dung
     
HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL-
HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL-
HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL-
HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL-
HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL-
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12a09 12a10 12a11 L34 L35
Chào Cờ-Thảo Chào Cờ-Bình Ly Chào Cờ-Huệ   
SHCN-Thảo SHCN-Bình Ly SHCN-Huệ   
Anh Văn-Thu Vật Lý-Bình Ly Vật Lý-Yến   
Toán-Thảo Lịch Sử-Minh Toán-Huệ   
Vật Lý-Yến Anh Văn-Vân Hóa-Cường   
Toán +-Thảo Vật Lý +-Bình Ly Toán +-Huệ   
Toán +-Thảo Anh Văn-Vân Toán +-Huệ   
Ngữ Văn +-Tiên Ngữ Văn +-Thanh Va Anh Văn-Hằng Av   
Ngữ Văn +-Tiên Ngữ Văn +-Thanh Va Sinh-Giang Si   
     
Thể Dục-Văn Hóa-Hạnh Anh Văn-Hằng Av   
Thể Dục-Văn Sinh-Nhung Si Vật Lý-Yến   
Anh Văn-Thu Thể Dục-Văn Vật Lý-Yến   
Hóa-Phong Ho Thể Dục-Văn Ngữ Văn-Thanh Va   
Ngữ Văn-Tiên Vật Lý-Bình Ly Ngữ Văn-Thanh Va   
Anh Văn +-Thu Toán-Hà To QP.AN-Nam   
Anh Văn +-Thu Anh Văn +-Vân QP.AN-Nam   
Vật Lý +-Yến QP.AN-Nam Hóa +-Cường   
Toán-Thảo QP.AN-Nam Anh Văn +-Hằng Av   
     
Toán-Thảo Toán-Hà To Địa Lý-Phương   
Lịch Sử-Nhung Su Toán-Hà To Toán-Huệ   
Anh Văn-Thu GDCD-Quyên Toán-Huệ   
Sinh-Phăng Anh Văn-Vân Lịch Sử-Nhung Su   
GDCD-Thủy Anh Văn-Vân Anh Văn-Hằng Av   
HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL-   
HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL-   
HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL-   
HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL-   
     
Toán-Thảo Ngữ Văn-Thanh Va Thể Dục-Văn   
Toán-Thảo C.Nghệ-An Thể Dục-Văn   
Địa Lý-Phương Lịch Sử-Minh C.Nghệ-An   
Vật Lý-Yến Hóa-Hạnh Sinh-Giang Si   
C.Nghệ-An Toán-Hà To Anh Văn-Hằng Av   
QP.AN-Nam Sinh-Nhung Si Ngữ Văn +-Thanh Va   
QP.AN-Nam Sinh +-Nhung Si Ngữ Văn +-Thanh Va   
Anh Văn-Thu Toán +-Hà To Toán-Huệ   
Sinh-Phăng Toán +-Hà To Sinh +-Giang Si   
     
Vật Lý-Yến Ngữ Văn-Thanh Va Lịch Sử-Nhung Su   
Hóa-Phong Ho Ngữ Văn-Thanh Va GDCD-Liên   
Lịch Sử-Nhung Su Địa Lý-Biên Toán-Huệ   
Ngữ Văn-Tiên Vật Lý-Bình Ly Hóa-Cường   
Ngữ Văn-Tiên Toán-Hà To Ngữ Văn-Thanh Va   
Ngữ Văn-Tiên Tin Học-Bình It Anh Văn +-Hằng Av   
Hóa +-Phong Ho Hóa +-Hạnh Vật Lý +-Yến   
Tin Học-Bình It Ngữ Văn-Thanh Va Tin Học-Hải   
Sinh +-Phăng Anh Văn +-Vân Ngữ Văn-Thanh Va   
     
HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL-   
HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL-   
HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL-   
HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL-   
HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL- HĐGD+NGLL-   
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